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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 
 

  Số: 1369/QĐ-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ BẮC NINH 

 Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm; Thông tư số 34/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 06/2011/TT-BYT; 

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;  

Căn cứ đề nghị tại công văn của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sản xuất, công bố (Có phụ lục kèm theo). 

*Lý do: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm 

mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3: Trưởng các Phòng thuộc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                       
- Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Website http://syt.bacninh.gov.vn; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN 

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 

 (Kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-SYT ngày 10/7/2026 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 

STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

1 THUYDAU SANOTEX 73/23/CBMP-BN 10/03/2023 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SANOTEX (địa chỉ ghi trên 

phiếu công bố: Số 39C, ngách 

402/42 đường Mỹ Đình 1, Phường 

Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội) 

2 NHƯ Ý ST 108/23/CBMP-BN 06/04/2023 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIÊN Ý PHARMA (địa chỉ 

ghi trên phiếu công bố: Tầng 4, Tòa 

nhà C số 22 Thành Công, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội) 

3 
APEKCARE ZOLA- 

THỦY ĐẬU 
94/22/CBMP-BN 12/04/2022 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VINOFA (địa chỉ ghi trên 

phiếu công bố: số 36, ngõ 168 đường 

Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) 

4 GEL PANDA 10/24/CBMP-BN 08/01/2024 

5 
DUNG DỊCH VỆ SINH 

PHỤ NỮ SHAMCARE 
234/21/CBMP-BN 09/08/2024 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

6 HT GELCUMIN 34/24/CBMP-BN 26/02/2024 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY CỔ PHẦN HT 

PHARMA (địa chỉ ghi trên phiếu 

công bố: Cụm 7 thôn Vĩnh Ninh, Xã 

Vĩnh Quỳnh, Huyện Thành Trì, 

Thành phố Hà Nội) 

7 BE LADY 11/24/CBMP-BN 08/01/2024 CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

& THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM MỘC 

(địa chỉ ghi trên phiếu công bố: C21-

19 Khu C, Khu đô thị Geleximco, 

Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội) 

8 HAIR & SCALP SCRUB 112/24/CBMP-BN 14/05/2024 

9 NICE DOCTORS 271/21/CBMP-BN 04/10/2021 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

KOHINOOR STAR (địa chỉ ghi trên 

phiếu công bố: 56.Louis III - LK 27 

KĐT Mới Hoàng Văn Thụ, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội.) 

10 
DẦU NÓNG XOA BÓP 

GỪNG TRÀM 
293/21/CBMP-BN 20/10/2021 

11 
DẦU GỘI PHỦ BẠC 

RIC HAIR 
52/22/CBMP-BN 28/02/2022 

12 RIC SKIN DNA PLANT 113/22/CBMP-BN 04/05/2022 

13 RIC SKIN DR N.A.M 114/22/CBMP-BN 04/05/2022 

14 
RIC SKIN VITA B5 

MILK CREAM 
138/22/CBMP-BN 18/05/2022 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

15 RIC SKIN DR N.A.M 175/22/CBMP-BN 16/06/2022 

16 RIC SKIN S'BEAUTY 267/22/CBMP-BN 08/09/2022 

17 
RIC SKIN FACE DAY 

ANTI UV++ 
364/22/CBMP-BN 21/12/2022 

18 
RIC SKIN CLEANING 

WATER PLUS 
406/24/CBMP-BN 12/12/2024 

19 
RIC SKIN WASH 

FOAM PLUS 
407/24/CBMP-BN 12/12/2024 

20 
RIC SKIN LOVE 

STORY 
343/25/CBMP-BN 20/08/2025 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh) 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kohinoor 

Star (địa chỉ ghi trên phiếu công bố: 

281, Louisi - LK15, Khu đô thị mới 

Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam) 

21 CREAM D-PAN 367/22/CBMP-BN 26/12/2022 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TAM 

LONG THIÊN PHÚ (địa chỉ ghi trên 

phiếu công bố: Số 5, đường số 2, 

KDC Thới Nhựt 1, Phường An 

Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ) 

22 
Gel vệ sinh DIMINA 

PLUS 
168/22/CBMP-BN 01/06/2022 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

Công ty TNHH APHAR CM (địa chỉ 

ghi trên phiếu công bố: 80/31/15 

Dương Quảng Hàm, Phường 5, 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) 

23 
SUPER BEAUTY 

SERUM 
299/21/CBMP-BN 29/10/2021 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SNB 

(địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Số 

21 lô 2A, đường Trung Yên 11, 

Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội) 

24 
Mutile protection sun 

milk 
114/25/CBMP-BN 27/03/2025 

Công ty Dược phẩm và Thương mại 

Phương Đông - (TNHH) (địa chỉ ghi 

trên phiếu công bố: TS509 Tờ bản đồ 

số 01 Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh, 

phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam) 

Công ty TNHH đầu tư SNB (địa chỉ 

ghi trên phiếu công bố: C21-19 Khu 

C, Khu đô thị Geleximco, phường 

Dương Nội, Quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội) 

25 Nước súc miệng Dragon 256/21/CBMP-BN 27/09/2021 

Công ty TNHH Dược phẩm Nasaki 

(địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Lô 

E8,9 CCN đa nghề Đông Thọ, Xã 

Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh 

Bắc Ninh) 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU THIÊN PHÚ (địa chỉ ghi 

trên phiếu công bố: Số 461 D3 ngõ 

203 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 26 
KEM ĐÁNH RĂNG 

TỌA BỌT PHÚ LÊ 
301/21/CBMP-BN 01/11/2021 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

27 GEL BÔI DA AG + 52/23/CBMP-BN 20/02/2023 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH DP THIẾT BỊ Y 

TẾ WINDCARE GROUP (địa chỉ 

ghi trên phiếu công bố: 1/42 Nguyễn 

Văn Dung, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

28 GEL NANO BẠC 03/24/CBMP-BN 02/01/2024 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & 

THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG GIANG 

(địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Tầng 

1 Số nhà 38 Ngõ 17 Lê Văn Thiêm, 

Phường Nhân Chính, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội) 

29 CP xịt khuẩn tay 58/22/CBMP-BN 02/03/2022 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

Công ty TNHH Dược phẩm Cường 

Phú (địa chỉ ghi trên phiếu công bố: 

Số 30B, đường Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân Nam, Quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội) 

30 NOTHQUA CREAM 49/24/CBMP-BN 22/03/2024 CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

ĐĂNG NHI (địa chỉ ghi trên phiếu 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

31 SCARGEL 50/24/CBMP-BN 22/03/2024 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

công bố: tổ 1B, phường Tân Lập, 

Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên) 

32 NOZAC 154/23/CBMP-BN 12/05/2023 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LIG (địa chỉ ghi trên phiếu công bố: 

Số 14, ngõ 184 đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang) 

33 GEL BÔI HETRI 289/21/CBMP-BN 18/10/2021 CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

OLYMPIA (địa chỉ ghi trên phiếu 

công bố: Số nhà 21 ngõ 46 Khương 

Thượng, ngã Tư sở Đống Đa, Hà 

Nội) 

34 GEL BẠC NEW 478/25/CBMP-BN 10/10/2025 

35 
KEM BÔI BẠC HISU 

++ 
479/25/CBMP-BN 10/10/2025 

36 SAMIFRESH 306/21/CBMP-BN 09/11/2021 
CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

CÔNG TY TNHH HD-PROLIFE 

(địa chỉ ghi trên phiếu công bố: 

156/9 đường Nguyễn Hữu Dật, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh) 

37 D'JASANG 307/21/CBMP-BN 09/11/2021 

38 EDI PLATINUM 355/22/CBMP-BN 30/11/2022 

39 
SERUM NÁM D'SKIN 

BEAUTY 
128/23/CBMP-BN 27/04/2023 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

40 
SERUM MỤN D'SKIN 

CARE 
129/23/CBMP-BN 27/04/2023 

Ninh) 

41 EDI BABY GIRL 183/23/CBMP-BN 01/06/2023 

42 HEBEETAP GOLD 184/23/CBMP-BN 01/06/2023 

43 
TINH DẦU TRÀM 

VIỆT 
302/23/CBMP-BN 20/09/2023 

44 HEBEETAP 46/24/CBMP-BN 20/03/2024 

45 
KEM NANO BẠC 

ROBIN 
252/22/CBMP-BN 22/08/2022 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 

(địa chỉ ghi trên phiếu công bố: số 

121 đường Nguyễn Hoàng Nghị, 

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc 

Ninh) 

46 THUẦN VIỆT CREAM 324/22/CBMP-BN 24/10/2022 

47 EVAGEL 325/22/CBMP-BN 24/10/2022 

48 EVAPH 326/22/CBMP-BN 24/10/2022 

49 
KEM TINH DẦU 

THÔNG ĐỎ 
77/22/CBMP-BN 21/03/2022 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

STRONG WIND (địa chỉ ghi trên 

phiếu công bố: 35 Nguyến Đức 

Cảnh, Phường Kinh Bắc, Thành phố 

Bắc Ninh) 

50 GEL NANO BẠC 334/25/CBMP-BN 18/08/2025 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG – 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

Công ty TNHH Thiết bị y tế Strong 

Wind (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: Nhà số 10, khu Thụ Ninh, 

phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận 

Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường ghi trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm sản xuất ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh) 

Việt Nam) 

51 
DẦU XANH CHIM 

ƯNG 
319/21/CBMP-BN 18/11/2021 

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG – 

(TNHH) (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm 

công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG 

KHOA (địa chỉ ghi trên phiếu công 

bố: 57A đường 138 Phường Tân 

Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh) 
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